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Tóm tắt: Trong bối cảnh giáo dục đại học đang chuyển mình mạnh mẽ dưới tác động của công nghệ số, việc tích hợp trí 
tuệ nhân tạo (AI) vào giảng dạy ngoại ngữ trở thành một xu hướng tất yếu. ChatGPT, với khả năng xử lý ngôn ngữ tự nhiên 
và tạo lập nội dung, đem đến những triển vọng mới trong việc thiết kế giáo án tiếng Trung hiện đại. Bài viết này tập trung 
phân tích tính khả thi của việc áp dụng ChatGPT trong bối cảnh các trường đại học Việt Nam, qua đó làm rõ những cơ hội 
nổi bật như nâng cao hiệu quả soạn thảo, đa dạng hóa hoạt động dạy – học và tăng cường cá nhân hóa cho người học. Bên 
cạnh đó, nghiên cứu cũng nhận diện các thách thức liên quan đến độ chính xác ngôn ngữ, tính sư phạm, kỹ năng số của 
giảng viên và chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp. Trên cơ sở đó, một số khuyến nghị được đưa ra nhằm khai thác ChatGPT 
như một công cụ hỗ trợ thiết thực, góp phần đổi mới và nâng cao chất lượng giảng dạy tiếng Trung trong bối cảnh hiện đại.
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Abstract: In the context of higher education undergoing profound transformation under the impact of digital technologies, 
the integration of artificial intelligence (AI) into foreign language teaching has become an inevitable trend. ChatGPT, 
with its capacity for natural language processing and content generation, offers new prospects for designing modern 
Chinese language lesson plans. This paper analyzes the feasibility of applying ChatGPT in the context of Vietnamese 
universities, highlighting major opportunities such as enhancing lesson preparation efficiency, diversifying teaching–
learning activities, and promoting learner personalization. At the same time, the study identifies challenges related to 
linguistic accuracy, pedagogical soundness, lecturers’ digital competence, and academic ethics. Based on these findings, 
several recommendations are proposed to leverage ChatGPT as a practical supporting tool, thereby contributing to the 
innovation and improvement of Chinese language teaching in the modern educational context.
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo (AI) 

trong những năm gần đây đã tạo ra nhiều cơ hội 
đổi mới phương pháp giảng dạy ngoại ngữ. Trong 
số đó, ChatGPT – một mô hình ngôn ngữ tiên tiến 
của OpenAI – đã được nhiều nhà nghiên cứu và 
giảng viên quan tâm nhờ khả năng tạo lập văn bản, 
gợi ý ý tưởng và hỗ trợ xây dựng hoạt động học 
tập. Theo Dornburg và Davin (2024), ChatGPT có 
thể tạo ra các giáo án khá đầy đủ, song chất lượng 
vẫn phụ thuộc nhiều vào cách đặt yêu cầu và đôi 
khi phản ánh mô hình sư phạm truyền thống chưa 
phù hợp với bối cảnh hiện đại. Điều này cho thấy 
tiềm năng ứng dụng của ChatGPT trong giáo dục, 
nhưng cũng đặt ra yêu cầu về sự kiểm soát sư 
phạm của giảng viên.

Nghiên cứu của Moon (2025) cũng khẳng định 
rằng ChatGPT có khả năng hỗ trợ giáo viên ngoại 
ngữ trong việc thiết kế bài học, cá nhân hóa mục 
tiêu học tập và cung cấp các tài liệu đa dạng cho 

sinh viên. Đây là những ưu điểm vượt trội so với 
phương pháp xây dựng giáo án thủ công vốn chiếm 
nhiều thời gian và ít linh hoạt trong điều chỉnh.

Tại Việt Nam, việc giảng dạy tiếng Trung ở 
bậc đại học vẫn chủ yếu dựa vào giáo trình truyền 
thống, ít khai thác công nghệ hiện đại để tối ưu 
hóa trải nghiệm học tập. Do đó, việc nghiên cứu 
khả năng áp dụng ChatGPT trong xây dựng giáo 
án tiếng Trung hiện đại là cần thiết, nhằm tìm ra 
những giải pháp vừa tận dụng được ưu thế công 
nghệ, vừa đảm bảo tính khoa học và phù hợp với 
bối cảnh giáo dục đại học.

II. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 
2.1. Phương pháp nghiên cứu
Nghiên cứu này được thực hiện dựa trên 

phương pháp tổng hợp và phân tích tài liệu kết 
hợp với tiếp cận thực tiễn. Trước hết, các công 
trình trong và ngoài nước liên quan đến ứng dụng 
ai và ChatGPT trong giáo dục ngoại ngữ được thu 
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thập và phân tích nhằm xây dựng cơ sở lý luận. 
Tiếp đó, nghiên cứu tiến hành so sánh giữa đặc 
điểm của giáo án truyền thống và giáo án có ứng 
dụng ChatGPT để chỉ ra ưu điểm, hạn chế và mức 
độ khả thi. Cuối cùng, trên cơ sở những phân tích 
này, tác giả đưa ra các khuyến nghị và giải pháp 
phù hợp với bối cảnh giảng dạy tiếng Trung tại 
các trường đại học ở Việt Nam.

2.2. Cơ sở lý luận về ChatGPT và giáo án 
tiếng Trung hiện đại

Trong bối cảnh giáo dục đại học hướng đến sự 
cá nhân hóa và linh hoạt, việc ứng dụng AI vào 
xây dựng giáo án tiếng Trung hiện đại không chỉ 
là xu thế mà còn là yêu cầu tất yếu. ChatGPT – 
một mô hình ngôn ngữ lớn tiêu biểu của AI – đã 
được chứng minh là công cụ hữu ích trong việc 
hỗ trợ giảng viên soạn thảo kế hoạch bài giảng 
(Dornburg & Davin, 2024). Mặc dù chất lượng 
đầu ra phụ thuộc nhiều vào cách xây dựng yêu cầu 
đầu vào, các nghiên cứu cho thấy ChatGPT có khả 
năng tạo ra giáo án có cấu trúc rõ ràng, giàu nội 
dung và đa dạng về hình thức, dù đôi khi vẫn phản 
ánh những mô hình sư phạm truyền thống chưa 
thật sự phù hợp với giáo dục hiện đại.

Ngoài ra, ChatGPT còn có khả năng tùy chỉnh 
mục tiêu bài học và gợi ý tài liệu theo nhu cầu cụ 
thể của người học, từ đó nâng cao tính cá nhân 
hóa trong quá trình thiết kế giáo án (Moon, 2025). 
Điều này phù hợp với đặc trưng của một giáo án 
tiếng Trung hiện đại, không chỉ truyền đạt kiến 
thức mà còn khuyến khích sự chủ động, sáng tạo 
và tương tác trong học tập. Thực tế, trong các 
hội thảo chuyên môn về giảng dạy tiếng Trung, 
ChatGPT đã được áp dụng để hỗ trợ giáo viên thiết 
kế giáo án theo mô hình backward design, tức bắt 
đầu từ mục tiêu cuối cùng để xây dựng các hoạt 
động học tập phù hợp (Workshop on Generative 
AI in Chinese Teaching, 2024).

Như vậy, cơ sở lý luận cho việc áp dụng 
ChatGPT trong xây dựng giáo án tiếng Trung hiện 
đại bao gồm ba yếu tố chính: khả năng tạo lập nội 
dung ngôn ngữ của AI, tính cá nhân hóa theo nhu 
cầu sinh viên, và sự tích hợp với các mô hình sư 
phạm tiên tiến. Đây là những tiền đề quan trọng để 
đổi mới phương pháp giảng dạy và nâng cao chất 
lượng học tập trong bối cảnh giáo dục đại học.

2.3. Cơ hội khi áp dụng ChatGPT trong xây 
dựng giáo án tiếng Trung

Thứ nhất, ChatGPT hỗ trợ giảng viên trong 
việc xác định và diễn đạt mục tiêu bài học một 
cách khoa học và cụ thể. Khi xây dựng giáo án, 

việc đặt ra mục tiêu phù hợp là khâu quan trọng 
quyết định tính định hướng của toàn bộ quá trình 
giảng dạy. ChatGPT có thể gợi ý các mục tiêu chi 
tiết theo từng kỹ năng ngôn ngữ (nghe, nói, đọc, 
viết), hoặc theo chuẩn đầu ra HSK ở nhiều cấp 
độ khác nhau. Điều này giúp giảng viên tiết kiệm 
thời gian trong việc viết mục tiêu, đồng thời tránh 
tình trạng mục tiêu quá chung chung hoặc không 
bám sát năng lực thực tế của người học. Ngoài 
ra, ChatGPT còn có thể đề xuất cách diễn đạt 
mục tiêu theo các bậc thang tư duy Bloom, giúp 
giáo án vừa mang tính định lượng, vừa đo lường 
được hiệu quả học tập. Nhờ đó, giảng viên có thể 
thiết kế các bài học với định hướng rõ ràng, phù 
hợp với yêu cầu đào tạo và kỳ vọng của sinh viên 
(Kasneci et al., 2023).

Thứ hai, ChatGPT cung cấp nguồn ý tưởng 
phong phú để phát triển nội dung bài học và các 
hoạt động giảng dạy. Một giáo án hiện đại đòi hỏi 
không chỉ có khung lý thuyết mà còn phải lồng 
ghép các tình huống giao tiếp thực tế và hoạt động 
học tập sáng tạo. ChatGPT có thể tạo ra các đoạn 
hội thoại, bài đọc, tình huống thực hành gắn với 
bối cảnh giao tiếp đời thường hoặc chuyên ngành, 
từ du lịch, thương mại đến biên phiên dịch. Điều 
này đặc biệt hữu ích khi giảng viên muốn làm 
phong phú thêm giáo án mà không bị giới hạn bởi 
nguồn tư liệu truyền thống. Hơn nữa, ChatGPT có 
khả năng gợi ý nhiều phương án khác nhau cho 
cùng một nội dung, cho phép giảng viên lựa chọn 
hoặc kết hợp để tạo ra một giáo án linh hoạt và 
sinh động. Sự đa dạng này giúp sinh viên không 
chỉ học ngôn ngữ mà còn tiếp cận văn hóa và thực 
tiễn sử dụng tiếng Trung trong nhiều bối cảnh 
(Dornburg & Davin, 2024).

Thứ ba, ChatGPT tạo điều kiện để giáo án mang 
tính cá nhân hóa cao, phù hợp với nhu cầu đa dạng 
của sinh viên. Trong lớp học tiếng Trung ở đại học 
Việt Nam, sinh viên thường có sự khác biệt lớn về 
trình độ, động lực và mục tiêu học tập. ChatGPT 
cho phép giảng viên thiết kế những phiên bản giáo 
án khác nhau cho từng nhóm sinh viên, thậm chí 
cho từng cá nhân, dựa trên dữ liệu về trình độ hiện 
tại hoặc định hướng nghề nghiệp tương lai. Chẳng 
hạn, sinh viên định hướng du lịch có thể được tiếp 
cận nhiều hơn với các tình huống hội thoại dịch 
vụ, trong khi sinh viên định hướng thương mại sẽ 
được gợi ý về ngôn ngữ hợp đồng hoặc đàm phán 
kinh doanh. Sự cá nhân hóa này không chỉ tăng 
tính hiệu quả mà còn khơi gợi động lực học tập 
vì sinh viên cảm thấy nội dung bài học gắn với 
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nhu cầu và mục tiêu riêng của mình. Theo Moon 
(2025), đây là đặc trưng quan trọng của một giáo 
án hiện đại trong thời đại AI.

Thứ tư, ChatGPT hỗ trợ thiết kế công cụ 
đánh giá và phản hồi, giúp giáo án trở nên toàn 
diện hơn. Một giáo án hoàn chỉnh không chỉ 
bao gồm nội dung giảng dạy mà còn phải có các 
hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập 
và phản hồi kịp thời cho sinh viên. ChatGPT 
có thể tạo ra hệ thống câu hỏi trắc nghiệm, bài 
tập luyện kỹ năng, hoặc gợi ý các tiêu chí đánh 
giá kỹ năng nói và viết. Ngoài ra, mô hình còn 
có thể mô phỏng phản hồi của người dạy, đưa 
ra nhận xét hoặc gợi ý cải thiện đối với câu trả 
lời của sinh viên. Điều này giúp giảng viên tiết 
kiệm thời gian soạn đề và chấm bài, đồng thời 
tạo cơ hội cho sinh viên được tiếp cận phản hồi 
nhanh chóng và cá nhân hóa. Nhờ vậy, giáo án 
tiếng Trung không chỉ dừng ở khâu truyền đạt 
kiến thức, mà còn gắn với việc theo dõi, điều 
chỉnh và phát triển năng lực ngôn ngữ của sinh 
viên một cách liên tục.

Thứ năm, ChatGPT mở ra cơ hội tích hợp công 
nghệ vào giáo án theo hướng hiện đại và đổi mới. 
Việc ứng dụng ChatGPT trong thiết kế giáo án 
khuyến khích giảng viên không chỉ dừng lại ở 
phương thức truyền thống, mà còn kết hợp các 
nền tảng số, công cụ học trực tuyến và phương 
pháp học tập tương tác. Một giáo án tiếng Trung 
hiện đại có thể bao gồm phần hoạt động trên lớp 
kết hợp với các bài tập giao tiếp trực tuyến do 
ChatGPT gợi ý, từ đó tạo nên mô hình học tập kết 
hợp (blended learning) phù hợp với xu thế chuyển 
đổi số trong giáo dục. Bằng cách này, sinh viên 
không chỉ tiếp thu kiến thức trong lớp học mà còn 
được rèn luyện thêm qua các hoạt động ngoài giờ, 
đồng thời hình thành kỹ năng tự học và sử dụng 
công nghệ trong học tập. Đây là cơ hội để giáo 
án tiếng Trung trở nên linh hoạt, hiệu quả và phù 
hợp với yêu cầu của giáo dục đại học trong thời 
đại mới.

2.4. Thách thức trong việc ứng dụng 
ChatGPT vào xây dựng giáo án tiếng Trung

Độ chính xác và tính sư phạm của nội dung do 
ChatGPT gợi ý còn nhiều hạn chế. Mặc dù AI có 
thể cung cấp nhanh các cấu trúc giáo án, nhưng 
những gợi ý này không phải lúc nào cũng phù 
hợp với ngữ cảnh giảng dạy tiếng Trung ở Việt 
Nam. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng ChatGPT đôi 
khi tạo ra nội dung không chính xác hoặc phản 
ánh tư duy sư phạm lỗi thời (Kasneci et al., 2023; 

Dornburg & Davin, 2024). Nếu giảng viên sử 
dụng nguyên mẫu mà không chỉnh sửa, giáo án dễ 
rơi vào tình trạng thiếu chuẩn xác và khó đạt mục 
tiêu giáo dục.

Ứng dụng ChatGPT có nguy cơ làm giảm vai 
trò sáng tạo và kinh nghiệm chuyên môn của giảng 
viên. Một giáo án chất lượng đòi hỏi sự kết hợp 
giữa kiến thức ngôn ngữ, phương pháp sư phạm 
và trải nghiệm thực tiễn. Trong khi đó, ChatGPT 
chỉ có khả năng đưa ra nội dung gợi ý dựa trên 
dữ liệu đã học mà chưa thực sự tính đến đặc thù 
lớp học và phong cách giảng dạy riêng của từng 
giảng viên. Điều này khiến giáo án có thể trở nên 
“máy móc” và thiếu dấu ấn cá nhân của người dạy 
(Dwivedi et al., 2023).

Hạ tầng công nghệ và kỹ năng số của giảng 
viên là rào cản không nhỏ. Không phải tất cả 
giảng viên đều có đủ kỹ năng để khai thác AI hiệu 
quả trong thiết kế giáo án. Một số giảng viên lớn 
tuổi hoặc ít tiếp xúc với công nghệ mới có thể gặp 
khó khăn trong việc xây dựng prompt phù hợp 
hoặc đánh giá chất lượng đầu ra của ChatGPT. 
Ngoài ra, điều kiện công nghệ giữa các trường đại 
học cũng không đồng đều, làm giảm khả năng áp 
dụng rộng rãi (Kasneci et al., 2023).

Sử dụng ChatGPT trong xây dựng giáo án đặt 
ra vấn đề về đạo đức nghề nghiệp và chuẩn mực 
học thuật. Nếu giảng viên phụ thuộc quá nhiều 
vào công cụ này mà không tự điều chỉnh, giáo án 
có thể thiếu tính sáng tạo, đồng thời tiềm ẩn nguy 
cơ sao chép nội dung mà không ghi rõ nguồn. 
Dwivedi et al. 2023) nhấn mạnh rằng, để đảm bảo 
giá trị học thuật, việc ứng dụng AI trong giáo dục 
cần có hành lang pháp lý và hướng dẫn cụ thể từ 
phía cơ quan quản lý.

Những thách thức này cho thấy ChatGPT 
không thể thay thế vai trò trung tâm của giảng 
viên trong xây dựng giáo án. Công cụ này chỉ có 
thể phát huy hiệu quả nếu được sử dụng như một 
phương tiện hỗ trợ, kết hợp với năng lực chuyên 
môn và sự điều chỉnh phù hợp từ phía người dạy.

2.5. Khuyến nghị và giải pháp nâng cao hiệu 
quả ứng dụng ChatGPT trong xây dựng giáo 
án tiếng Trung hiện đại

Giảng viên cần giữ vai trò trung tâm trong quá 
trình thiết kế giáo án. ChatGPT chỉ nên được sử 
dụng như công cụ gợi ý ban đầu, còn việc lựa 
chọn, điều chỉnh và hoàn thiện nội dung phải do 
giảng viên đảm trách. Điều này vừa đảm bảo tính 
chính xác, vừa duy trì dấu ấn sư phạm và sự sáng 
tạo của người dạy. Cách tiếp cận này giúp hạn chế 
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nguy cơ giáo án trở nên rập khuôn hoặc thiếu gắn 
kết với thực tiễn giảng dạy.

Nâng cao năng lực số cho giảng viên là giải 
pháp then chốt. Để tận dụng hiệu quả ChatGPT, 
giảng viên cần được trang bị kỹ năng xây dựng 
prompt hợp lý, kỹ năng phân tích và kiểm chứng 
thông tin đầu ra. Các chương trình tập huấn, hội 
thảo chuyên môn về ứng dụng AI trong giảng dạy 
nên được tổ chức thường xuyên, qua đó tạo điều 
kiện để giảng viên tiếp cận công nghệ mới một 
cách tự tin và chủ động.

Cơ sở đào tạo cần xây dựng khung hướng dẫn 
và chuẩn mực rõ ràng trong việc sử dụng AI. Khi 
có quy định cụ thể về phạm vi và cách thức ứng 
dụng ChatGPT vào thiết kế giáo án, giảng viên sẽ 
tránh được những vi phạm liên quan đến đạo đức 
học thuật hoặc bản quyền. Đồng thời, việc thiết 
lập tiêu chuẩn còn giúp đảm bảo tính thống nhất 
và chất lượng trong toàn hệ thống đào tạo.

Phát triển kho ngữ liệu tiếng Trung phù hợp với 
bối cảnh Việt Nam là một giải pháp quan trọng. 
Nếu có nguồn dữ liệu phong phú, chính xác và 
được tích hợp vào ChatGPT, giảng viên sẽ giảm 
bớt gánh nặng kiểm chứng và nâng cao chất lượng 
nội dung trong giáo án. Kho ngữ liệu này có thể 
bao gồm tài liệu học thuật, bài giảng mẫu và tư 
liệu văn hóa – xã hội đặc thù, giúp giáo án sát với 
thực tiễn học tập và công việc của sinh viên.

Thúc đẩy mô hình kết hợp giữa công nghệ và 
phương pháp sư phạm hiện đại. ChatGPT nên 

được lồng ghép vào quá trình thiết kế giáo án như 
một phần hỗ trợ, cùng với các phương pháp giảng 
dạy lấy người học làm trung tâm, học theo dự án 
hoặc học qua trải nghiệm. Sự kết hợp này không 
chỉ giúp giáo án hiện đại và linh hoạt hơn, mà còn 
phát huy tối đa tiềm năng của công nghệ trong 
việc nâng cao hiệu quả dạy – học.

III. KẾT LUẬN
Việc phân tích khả năng áp dụng ChatGPT 

trong xây dựng giáo án tiếng Trung hiện đại cho 
thấy công cụ này mở ra nhiều cơ hội đổi mới trong 
giảng dạy, từ việc xác định mục tiêu, thiết kế nội 
dung, cá nhân hóa hoạt động học tập cho đến hỗ 
trợ đánh giá. Tuy nhiên, những thách thức về độ 
chính xác, tính sư phạm, hạ tầng công nghệ và đạo 
đức nghề nghiệp khẳng định rằng ChatGPT không 
thể thay thế vai trò trung tâm của giảng viên, mà 
chỉ phát huy hiệu quả khi được sử dụng như một 
công cụ hỗ trợ trong tay người dạy. Để nâng cao 
chất lượng ứng dụng, cần có sự kết hợp giữa năng 
lực chuyên môn của giảng viên, chuẩn mực quản 
lý từ phía cơ sở đào tạo và sự phát triển của kho 
ngữ liệu tiếng Trung phù hợp với bối cảnh Việt 
Nam. Trong tương lai, hướng nghiên cứu có thể 
tập trung vào việc xây dựng mô hình tích hợp giữa 
AI và các phương pháp sư phạm hiện đại, cũng 
như tiến hành thực nghiệm ở nhiều môi trường 
đào tạo khác nhau nhằm đánh giá hiệu quả thực 
tiễn và đề xuất khung chuẩn ứng dụng ChatGPT 
trong giảng dạy ngoại ngữ ở bậc đại học.
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